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Đề số 1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)
Cho hình vẽ bộ ly hợp ma sát khô loại lò xo màng:
		[image: ]
a) Vẽ hình lại và chú thích đầy đủ các chi tiết của bộ ly hợp ma sát khô 
loại lò xo màng? (1,5 điểm)
b) Trình bày nguyên lý làm việc của bộ ly hợp ma sát khô loại lò xo màng 
khi ly hợp đóng? (1,0 điểm)

Câu 2: (2,5 điểm)

a) Vẽ hình và chú thích đầy đủ các chi tiết của hộp số 3 cấp (3 tiến, 1 lùi , loại hộp số dọc 3 trục) ? ( 1,5 điểm)
b) Trình bày nguyên lý làm việc của hộp số 3 cấp (3 tiến, 1 lùi , loại 3 trục) ở tay số 1 và 2 ? (1,0 điểm)

Câu 3: (2,5 điểm)
a) Vẽ hình và  phân tích các lực tác dụng lên ôtô trong trường hợp ôtô chuyển động ổn định trên đường bằng không có kéo móc ? ( 1,5 điểm)
b) Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau? (1,0 điểm)

Câu 4: (2,5 điểm)
Cho hình vẽ của cầu chủ động (loại vi sai đối xứng):
[image: ]	
		






a) Vẽ hình lại và chú thích đầy đủ các chi tiết của của cầu chủ động 
(loại vi sai đối xứng)? (1,5 điểm)
b) Trình bày nguyên lý làm việc của cầu chủ động (loại vi sai đối xứng) 
khi chạy thẳng ? (1,0 điểm)

	Hết 	
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Học phần: LÝ THUYẾT GẦM ÔTÔ
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Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
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Đề số 1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG



	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm
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a


















b
	







    Khi đóng ly hợp, người lái rời chân khỏi bàn đạp ly hợp, lúc này bàn đạp ở trạng thái tự do, các lò xo đẩy đĩa ép ép chặt vào đĩa ma sát lên bánh đà. Nhờ có ma sát nên đĩa ma sát, đĩa ép, lò xo, vỏ ly hợp và bánh đà, tạo thành một khối cứng quay cùng bánh đà, do đó mômen được truyền từ trục khuỷu – bánh đà qua đĩa ma sát và then hoa đến trục sơ cấp hợp số.
	
1,5 điểm















1 điểm
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· Vị trí tay số 1:
Trục sơ cấp -> Bánh răng số 1 -> Bánh răng số 2 -> Trục trung gian -> Bánh răng số 3 -> Bánh răng số 4 -> Trục thứ cấp. 

· Vị trí tay số 2:
Trục sơ cấp -> Bánh răng số 1 -> Bánh răng số 2 -> Trục trung gian -> Bánh răng số 5 -> Bánh răng số 6 -> Bộ đồng tốc    -> Trục thứ cấp.
























	


1,5 điểm














(0,5 điểm)




(0,5 điểm)
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a
	         Vẽ hình:


[image: ]
Các lực tác dụng lên xe khi xe chuyển động thẳng trên đường bằng
	
1điểm

	
	

	Chú thích:
G: Trọng lượng của toàn bộ ô tô [N]; Pk: Lực kéo tại bánh xe chủ động [N]; L: Chiều dài cơ sở của ô tô [m];
a, b: Khoảng cách từ trọng tâm ô tô đến cầu trước và cầu sau [m];
Pw: Lực cản gió [N];
hw: Chiều cao lực cản gió [m];
F1, F2: Phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước và cầu sau [N];
Pf1, Pf2: Lực cản lăn của bánh xe với mặt đường tại cầu trước và cầu sau [N];
Mf1, Mf2 : Mô men cản lăn của bánh xe tại cầu trước và cầu sau [Nm].
	
0,5 điểm

	
	
b
	Lấy mô men tại điểm tiếp xúc giữa bánh sau với mặt đường:
F1L  P h    M f 1  M f 2   Gb  0	(1) Trong đó: Mf1 + Mf2 = F1frb + F2frb  = Gfrb		(2)
Từ (1) kết hợp với (2) ta rút ra:
	
1,0 điểm



	

	
	
	F  Gb  Gfrb  P h  Gb  frb  P h
1	L	L
Suy ra
F  Ga  frb  P h
2	L
	

	4
	




a
	




	1 ,5 điểm

	
	
b


	· Sức cản lăn của hai bánh xe chủ động hầu như bằng nhau khi xe chây trên đường bằng phẳng, vì thế hai bánh răng bán trục chuyển động như nhau và bằng với số vòng quay của bánh răng vi sai. Lúc này cả bộ vi sai quay như một cụm và quay theo bánh răng vành chậu => trường hợp này bộ vi sai không làm việc.



· Đường truyền lực: Bánh răng cùi thơm => bánh răng vành chậu => vỏ bộ vi sai  => trục vi sai => bánh răng bán trục => bán trục. 









	0,5 điểm






0,5 điểm




TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)


image5.jpeg




image6.png
Banh ring cii thom

Bénh réng vanh chau /va visal

= —t—

T

Bantruc

|
— Tl

Bénh réng ban truc

—

Truevi sai

Bénh rang vi sai





image1.png




image2.png




image3.png
Banh da Marm &p oiaép

Bac dan bité

Lemi

Lo xa mang

Bilama sit





image4.png
T )

m I @[
N 5 O s
Iru'nggian [ [ [ 1





